ĐỀ ÔN LUYỆN HỢP CHẤT SẮT – ĐỀ 1
Câu 1: Có các phương trình hoá học:



(1) FeO + CO ( Fe + CO2


(4) 3FeO + 10HNO3 
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 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 


(2) 2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3


(5) FeO + 2HCl 
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FeCl2 + H2O

(3) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( 4Fe(OH)3

Số phản ứng minh hoạ tính khử của hợp chất sắt (II) là:


A. 3.


B. 2.


C. 4.


D. 5.

Câu 3: Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch KMnO4 vào ống nghiệm có chứa dung dịch hỗn hợp (FeSO4 + H2SO4 loãng) và lắc nhẹ:


A. Dung dịch từ không chuyển màu sang màu tím hồng.


B. Màu tím hồng của dung dịch KMnO4 mất dần và có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện.


C. Màu tím hồng của dung dịch KMnO4 nhạt dần, thu được dung dịch màu vàng nâu.


D. Màu tím của dung dịch KMnO4 nhạt dần, có kết tủa màu trắng xanh xuất hiện.

Câu 4: Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không thay đổi thu được một chất rắn. Thành phần của chất rắn gồm:

A. MgO, FeO.

B. Fe, MgO.

C. MgO, Fe2O3.
D. Mg(OH)2, Fe(OH)2.

Câu 7: Cho phản ứng:  FeCl2 + KMnO4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + Cl2+ MnSO4+ K2SO4 + H2O


Hệ số của các chất tham gia phản ứng trong phương trình trên lần lượt là:


A. 10, 6, 12.

B. 10, 6, 24.

C. 6, 10, 24.

D. 6, 10, 12.

Câu 1: Phản ứng giữa cặp chất nào dưới đây không thể sử dụng để điều chế các muối Fe (II)?


A. FeO + HCl. 



B. Fe(OH)2 + H2SO4 (loãng).

C. FeCO3 + HNO3 (loãng).


D. Fe + Fe(NO3)2.

Câu 2: Chọn phản ứng không thể điều chế FeCl2?


A. Fe + Cl2.




B. Cu + dd FeCl3.


C. Fe + dd HCl.



D. Fe(OH)2 + dd HCl.

Câu 3: Phản ứng giữa các cặp chất nào sau dây không dùng để điều chế muối Fe(II)?


A. FeO + HCl.




B. Fe(OH)2 + H2SO4 loãng.


C. FeCO3 + NaNO3 + HCl.


D. Fe + Fe2(SO4)3.

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối sắt (II) ng​ười ta thư​ờng: 


A. Ngâm vào dung dịch có một mẩu Cu. 
B. Sục thêm một lư​ợng  nhỏ Cl2.


C. Ngâm vào dung dịch đó một đinh Fe. 
D. Cho HCl d​ư vào. 

Câu 5: Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng: 


A. Fe + HNO3. 
B. dd Fe(NO3)3 + Fe. 
C. FeO + HNO3.
D. FeS + HNO3.

Câu 6: Để điều chế Fe(NO3)2 có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau?


A. Fe + HNO3. 



B. Fe(OH)2 + HNO3.


C. Ba(NO3)2  + FeSO4. 


D. FeO + NO2.

Câu 7: Để điều chế muối FeCl2, ta có thể dùng: 


A. Fe + Cl2  (  FeCl2.


B. 2FeCl3 + Fe  ( 3FeCl2.


C. FeO + Cl2 ( FeCl2 + (1/2)O2.

D. Fe + 2NaCl ( FeCl2 + 2Na. 

Câu 8: Để điều chế FeO ta có thể dùng phản ứng: 


A. Fe + (1/2)O2  ( FeO. 


B. Fe2O3 + CO ( 2FeO + CO2.


C. FeSO4 
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 FeO + SO2 + (1/2)O2.
D. Fe3O4 
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 3FeO + (1/2)O2.

Câu 9: Hoà tan FeCO3 bằng dung dịch HNO3 d​ư, trong dung dịch thu đư​ợc các ion (không kể các ion của nư​ớc hoặc do muối thuỷ phân ra): 


A. Fe2+, NO3-, H+.



B. Fe3+, NO3-, H+.


C. Fe2+, NO3-, CO32-. 



D. Fe3+, NO​3-, H+, CO32-. 

Câu 10:  Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hoá?

A. Sắt (III) hiđroxit. 
B. Sắt (III) clorua. 
C. Sắt (III) oxit. 
D. Oxit sắt từ. 

Câu 11: Có các phương trình hoá học:


1.  2Fe(OH)3 (  Fe2O3 + 2H2O

2.  Fe2O3 + 2Al ( Al2O3 + 2Fe


3.  2FeCl3 + Cu ( 2FeCl2 + CuCl2

4.  FeCl3 + 3NaOH ( Fe(OH)3 + 3NaCl

Những phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hoá của hợp chất sắt (III) là:


A. 2, 3, 4.

B. 2, 3.


C. 1, 4.


D. 1, 2.

Câu 12: Chọn phát biểu sai:


A. Các hợp chất sắt (III) chỉ thể hiện tính oxi hoá.


B. Có thể điều chế muối Fe(II) bằng phản ứng giữa Fe với dung dịch muối Fe(III).


C. Trong không có (có mặt hơi nước) Fe(OH)2 bị oxi hóa thành Fe(OH)3.


D. Phèn sắt amoni được dùng làm trong nước.

Câu 13: Cho biết hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn các dung dịch FeCl3 và Na2CO3?


A. Kết tủa trắng.



B. Kết tủa nâu đỏ.


C. Kết tủa nâu đỏ và sủi bọt khí.

D. Kết tủa trắng và sủi bọt khí.

Câu 14: Phư​ơng trình phản ứng nào sau đây viết sai? 


A. FeCO3 + 2HNO3 ( Fe(NO3)2 + CO2 + H2O.


B. 2FeCl2 + Cl2  ( 2FeCl3.


C. 2FeCl3 + 2KI ( 2FeCl2 + 2KCl + I2.


D. Fe2O3 + 6HNO3 đặc 
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 2Fe(NO3)3 + 3H2O. 

Câu 15: Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới đây?


A. Zn. 


B. Fe. 


C. Cu. 


D. Ag.

Câu 16: Trong  chất FeSO4  và Fe2(SO4)3 chất nào phản ứng được với dung dịch KI, dung dịch KMnO4 ở môi trường axit. 


A. FeSO4 với dung dịch KMnO4; Fe2(SO4)3 với KI. 


B. FeSO4 và Fe2(SO4)3 đều tác dụng với KMnO4.


C. FeSO4 và Fe2(SO4)3 đều tác dụng với KI. 


D. FeSO4 với KI và Fe2(SO4)3 với KMnO4. 

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là: 


A. 3,81 gam.

B. 5,81 gam.

C. 4,81 gam.

D. 6,81 gam.

Câu 18: Để hoà tan vừa hết 15 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe3O4 và Al2O3 cần 200ml dung dịch Y chứa HCl 1M và H2SO4 1,5M. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:


A. 45,4 gam.

B. 42,7 gam.

C. 44,5 gam.

D. 50,9 gam.

Câu 19: Hoà tan 12,8 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO bằng dung dịch  HCl 0,1M vừa đủ thu được 2,24 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:


A. 2,0 lít.
B. 4,2 lít.

C. 4,0 lít.

D. 14,2 lít.

Câu 20: Cho 13,68 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 11,43 gam FeCl2 và m gam FeCl3. 
Giá trị của m là:


A. 9,75. 

B. 11,725. 

C. 14,625. 

D. 8,75.

Câu 21: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:


A. 6,50. 

B. 7,80. 

C. 9,75. 

D. 8,75.

Câu 22: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:


A. 0,08. 

B. 0,18.

C. 0,23. 

D. 0,16.

Câu 23: Hoà tan hỗn hợp 6,4g CuO và 16g Fe2O​3 trong 320ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan. Giá trị lớn nhất của m là:

A. 2,4 gam.

B. 3,2 gam.

C. 4,8 gam.

D. 6,4 gam.

Câu 24: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 - m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 240 ml.

B. 80 ml.

C. 320 ml.

D. 160 ml.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Mg, Fe, Zn, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 0,065 mol H2. Cũng m gam hỗn hợp X tác dụng với khí clo dư tạo ra (m + 4,97) gam hỗn hợp các muối. Khối lượng Fe có trong m gam hỗn hợp X là:

A. 0,56 gam.

B. 0,84 gam.

C. 4,20 gam.

D. 0,28 gam.

